
STT Họ và tên Trường Lớp

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trường THCS Đống Đa 9A5

2 Châu Như Quỳnh Trường THCS Quang Trung 9A6

3 Nguyễn Trung Hiếu THCS Mai Xuân Thưởng 9A2

4 Phạm Khánh Linh Trường THCS Lê Lợi 9A4

5 Trương Triệu Vy Trường THCS Đống Đa 9A4

6 Bùi Hoàng Anh Trúc Trường THCS Lê Hồng Phong 9A5

7 Nguyễn Tú Quyên Trường THCS Lê Hồng Phong 9A4

8 Phan Hạnh Trang Trường THCS Lương Thế Vinh 9A2

9 Đặng Vũ Ngọc Hà Trường THCS Lương Thế Vinh 9A2

10 Đặng Vũ Anh Nguyên Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

11 Nguyễn Kim Hoàng Ngân Trường THCS Quang Trung 9A8

12 Thái Thuận Phát Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

13 Trần Lý Nhã Uyên Trường THCS Đống Đa 9A4

14 Võ Tuấn Kiệt Trường THCS Quang Trung 9A5

15 Nguyễn Bảo Quyên Trường THCS Quang Trung 9A5

16 Nguyễn Đặng Tùng Lâm Trường THCS Quang Trung 9A6

17 Nguyễn Khánh Ngân Trường THCS Quang Trung 9A5

18 Phạm Trần Đăng Khoa Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

19 Nguyễn Huỳnh Hà My Trường THCS Ngô Mây 9A1

20 Nguyễn Dương Hoàng Ý Trường THCS Nhơn Phú 9A4

21 Lê Uyên Minh Trường THCS Quang Trung 9A8

22 Lê Nhật Trung Trường THCS Nguyễn Huệ 9A5

23 Nguyễn Trí Kiên Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

24 Tân Huy Kiên Trường THCS Lương Thế Vinh 9A5

25 Phan Hoàng Kiều Ái Trường THCS Tây Sơn 9A4

26 Nguyễn Trần Khánh Huy Trường THCS Đống Đa 9A5

27 Lê Hoài Giang Trường THCS Lê Hồng Phong 9A4

28 Nguyễn Ngọc Minh Thương Trường THCS Cát Sơn 9A2

29 Nguyễn Minh Trí Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

30 Nguyễn Anh Khôi Trường THCS Lê Hồng Phong 9A6

31 Lưu Nguyễn Quỳnh Anh Trường THCS Lê Hồng Phong 9A7

32 Đồng Trần Minh Khuê Trường THCS Quang Trung 9A11

33 Võ Thị Thu Hà Trường THCS Phước Thành 9A1

34 Nguyễn Trọng Khang Trường THCS Đống Đa 9A1

35 Trần Phan Anh Lộc Trường THCS Ngô Mây 9A4

36 Nguyễn Trúc Quỳnh Trường THCS Nhơn Phú 9A1



37 Lê Bảo Trân Trường THCS Lê Hồng Phong 9A7

38 Nguyễn Hoàng Như Ý THCS Tuy Phước 9A3


